 (
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
)


                                         GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:1  số giờ: 1 ca  Lớp 15CĐ-Đ1,2  15CĐ-ĐT1
Thực hiện           08 / 10  /2015
Tên bài thực hành: 	RÁP MẠCH CẢM BIẾN TỪ
Mục đích:   -Kết nối và điều khiển được cảm biến từ
Yêu cầu:    - Nhận dạng được cảm biến từ
- Hiểu được các chế độ làm việc
- Giải thích được nguyên lý làm việc
-Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng
I- ỔN ĐỊNH LỚP:Thời gian 2 phút
              Số  sinh viên vắng		Tên
Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.
II –GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC : Thời gian 5 phút
III -GIẢNG BÀI MỚI:
              Dụng cụ và thiết bị:
- Cảm biến từ  TL-Q2MC
- Rơ le trung gian 24V, đèn báo 220V
- Transistor NPN, điện trở 10k, điốt 1A
- Đồng hồ VOM.
- Dây nối
- Nguồn 24VDC
              Chia nhóm: mỗi nhóm 2 sinh viên thực hành trực tiếp trên thiết bị và dụng cụ
         CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN.
	TT
	NỘI DUNG HƯỚNG DẪN
	THỜI GIAN(phút)
	PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

	A
























B





C
	HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU
1. Khảo sát cấu tạo cảm biến từ


 2. Nguyên lý hoạt động

         
         
3. Đặc tính kỹ thuật
   


  
4. Sơ đồ đấu dây

5. Ráp mạch phát hiện vị trí không
6. Ráp mạch hạn chế hành trình


7.Các hư hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục
8.Tổng kết hướng dẫn ban đầu
9.Phân công thực tập

 
HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN
Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành


HƯỚNG DẪN KẾT THÚC

	38
5


5



5




8

5



5

5



170





10
	
Thuyết trình và cho sv xem vật mẫu

GV: đọc ký hiệu và giải thích
Cảm biến tiệm cận, Cảm biến điện dung

Các thuật ngữ thường sử dụng
Khoảng cách đo – các yếu tố ảnh hưởng
SV: lắng nghe và tìm hiểu các ký hiệu 
Các loại đầu ra, cách mắc tải
Vấn đáp
GV làm mẫu cho SV xem và yêu cầu SV cùng phối hợp thực hiện cho các SV khác quan sát.

Thuyết trình 

Vấn đáp củng cố
Phân chia vị trí thực tập cho từng nhóm


Theo dõi SV trong quá trình thực hành lắp đặt để kịp thời giải đáp những câu hỏi của SV cũng như nhắc nhở,kiểm tra trước khi SV vận hành.
Vấn đáp,củng cố.


   
 IV- BÀI TẬP VỀ NHÀ: Vẽ mạch phát hiện có chất lỏng trong hộp giấy hay không
                                          
IV- TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN:
	
   


   
Ngày……..tháng……..năm 2015				Ngày……..tháng……..năm 2015	
	
THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN						GIÁO VIÊN




	      VÕ CƯỜNG					              NGUYỄN MINH ĐỨC









 (
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
)






Giáo án số:2  số giờ: 1 ca  Lớp 15CĐ-Đ1,2  15CĐ-ĐT1
Thực hiện           15 / 10  /2015
Tên bài thực hành: 	RÁP MẠCH CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG
Mục đích:   -Kết nối và điều khiển được cảm biến chuyển động
Yêu cầu:    - Nhận dạng được cảm biến chuyển động
- Hiểu được các chế độ làm việc
- Giải thích được nguyên lý làm việc
-Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng
I- ỔN ĐỊNH LỚP:Thời gian 2 phút
              Số  sinh viên vắng		Tên
Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.
II –GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC : Thời gian 5 phút
III -GIẢNG BÀI MỚI:
              Dụng cụ và thiết bị:
- Cảm biến chuyển động
- Rơ le trung gian 24V, đèn báo 220V
- Đồng hồ VOM.
- Dây nối
- Nguồn 24VDC
              Chia nhóm: mỗi nhóm 2 sinh viên thực hành trực tiếp trên thiết bị và dụng cụ
         CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN.
	TT
	NỘI DUNG HƯỚNG DẪN
	THỜI GIAN(phút)
	PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

	A
























B





C
	HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU
1. Khảo sát cấu tạo cảm biến chuyển động


 2. Nguyên lý hoạt động

         
         
3. Đặc tính kỹ thuật
   


  
4. Sơ đồ đấu dây

5. Ráp mạch chiếu sáng
6. Ráp mạch chống trộm


7.Các hư hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục
8.Tổng kết hướng dẫn ban đầu
9.Phân công thực tập

 
HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN
Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành


HƯỚNG DẪN KẾT THÚC

	38
5



5



5




8

5



5

5
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10
	
Thuyết trình và cho sv xem vật mẫu

GV: đọc ký hiệu và giải thích
Cảm biến chuyển động 

Các thuật ngữ thường sử dụng
Khoảng cách cảm ứng ,
 thời gian trễ, Lux
SV: lắng nghe và tìm hiểu các ký hiệu 
Các loại đầu ra, cách mắc tải
Vấn đáp
GV làm mẫu cho SV xem và yêu cầu SV cùng phối hợp thực hiện cho các SV khác quan sát.

Thuyết trình 

Vấn đáp củng cố
Phân chia vị trí thực tập cho từng nhóm


Theo dõi SV trong quá trình thực hành lắp đặt để kịp thời giải đáp những câu hỏi của SV cũng như nhắc nhở,kiểm tra trước khi SV vận hành.
Vấn đáp,củng cố.


   
 IV- BÀI TẬP VỀ NHÀ: Vẽ mạch  tự động chiếu sáng trong hành lang
                                          
IV- TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN:
	
   


   
Ngày……..tháng……..năm 2015				Ngày……..tháng……..năm 2015	
	
THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN						GIÁO VIÊN




	      VÕ CƯỜNG					              NGUYỄN MINH ĐỨC







 (
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
)








Giáo án số: 3  số giờ: 1 ca  Lớp 15CĐ-Đ1,2  15CĐ-ĐT1
Thực hiện            /         /2014
Tên bài thực hành: RÁP MẠCH ĐO NHIỆT ĐỘ
- Mục đích: Kết nối và điều khiển được máy đo nhiệt độ của OMRON
-Yêu cầu:    Phân biệt được các loại máy đo
                    Đọc được đặc tính của máy đo của máy đo
.                            Kết nối và lập trình được máy đo
I- ỔN ĐỊNH LỚP:Thời gian 2 phút
              Số  sinh viên vắng		Tên
Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.
II –GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC : Thời gian 5 phút
III -GIẢNG BÀI MỚI:
              Dụng cụ và thiết bị:
                    Dây nối,sensor nhiệt,máy đo nhiệt độ K3MA
              Chia nhóm: mỗi nhóm 2 sinh viên thực hành trực tiếp trên thiết bị và dụng cụ
         CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN.
	TT
	NỘI DUNG HƯỚNG DẪN
	THỜI GIAN(phút)
	PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

	A






















B




C
	HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU
 1. Đọc và phân biệt ký hiệu 
 2. Đọc đặc tính kỹ thuật của máy đo,tín hiệu vào,ra

         
         
3.Kết nối tín hiệu đầu vào
   


  
4. Đọc giá trị hiển thị trên đồng hồ và các bước lập trình



5.Các hư hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

6. Tổng kết hướng dẫn ban đầu
7. Phân công thực tập

 


HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN
Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành

HƯỚNG DẪN KẾT THÚC

	38
2

6



13




11




8


5
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10
	
Thuyết trình và cho sv xem vật mẫu

GV: đọc vài ký hiệu và giải thích
SV: lắng nghe và tìm hiểu các ký hiệu còn lại
Thuyết trình,làm mẫu
Vấn đáp,nhận xét,giảng giải



GV làm mẫu cho SV xem và yêu cầu SV cùng phối hợp thực hiện cho các SV khác quan sát.
Trong quá trình thực hiện GV thuyết trình 
Vấn đáp củng cố
Phân chia vị trí thực tập cho từng nhóm


Theo dõi SV trong quá trình thực hành lắp đặt để kịp thời giải đáp những câu hỏi của SV cũng như nhắc nhở,kiểm tra trước khi SV vận hành.

Vấn đáp,củng cố.


   
 IV- BÀI TẬP VỀ NHÀ:lập trình đo nhiệt độ lò nếu nhiệt độ nhỏ hơn 80 độ C thì lò hoạt động còn lớn hơn  100 độ C thì lò ngưng hoạt động
                                          
IV- TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN:
	
   


   
Ngày……..tháng……..năm 2015				Ngày……..tháng……..năm 2015	
	
THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN						GIÁO VIÊN




	VÕ CƯỜNG					              NGUYỄN MINH ĐỨC















 (
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
)                                        




GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số: 4  số giờ: 1 ca  Lớp 15CĐ-Đ1,2  15CĐ-ĐT1
Thực hiện           /              /2015
Tên bài thực hành: RÁP MẠCH CẢM BI ẾN QUANG
- Mục đích: Ráp mạch cảm biến quang, hiểu và phân tích  được mạch cảm biến quang
-Yêu cầu:    Xác định được loại cảm biến, phân biệt được cảm biến thu phát và đấu được cảm biến
                    
I- ỔN ĐỊNH LỚP:Thời gian 2 phút
              Số  sinh viên vắng		Tên
Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.
II –KIỂM TRA BÀI CŨ : Thời gian 5 phút
III -GIẢNG BÀI MỚI:
              Dụng cụ và thiết bị:
                    Đồng hồ,dây nối,led phát,led thu và các loại điện trở
              Chia nhóm: mỗi nhóm 2 sinh viên thực hành trực tiếp trên thiết bị và dụng cụ
           CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN.
	TT
	NỘI DUNG HƯỚNG DẪN
	THỜI GIAN(phút)
	PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

	A




















B




C
	HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU
 1 Kiểm tra led 
 2. Ráp mạch  điện

         
3.Kiểm tra cảm biến
   

4. Ráp cảm biến, phân tích hư hỏng





5.Các hư hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

6. Tổng kết hướng dẫn ban đầu
7.  Phân công thực tập

 


HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN
Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành

HƯỚNG DẪN KẾT THÚC

	38
2
6


13


14






5


5
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10
	
Thuyết trình và cho sv xem vật mẫu,làm mẫu


GV: hướng dẫn mẫu 
SV: lắng nghe và tìm hiểu các ký hiệu còn lại
Thuyết trình,làm mẫu
Vấn đáp,nhận xét,giảng giải
GV làm mẫu cho SV xem và yêu cầu SV cùng phối hợp thực hiện cho các SV khác quan sát.
Trong quá trình thực hiện GV thuyết trình 
Vấn đáp củng cố
Phân chia vị trí thực tập cho từng nhóm


Theo dõi SV trong quá trình thực hành lắp đặt để kịp thời giải đáp những câu hỏi của SV cũng như nhắc nhở,kiểm tra trước khi SV vận hành.

Vấn đáp,củng cố.


   
 IV- BÀI TẬP VỀ NHÀ:trình bày nguyên lý mô hình bãi đậu xe trong xưởng PLC
                                          
V- TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN:
	
   


   
Ngày……..tháng……..năm 2015				Ngày……..tháng……..năm 2015	
	
THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN						GIÁO VIÊN




	VÕ CƯỜNG					              NGUYỄN MINH ĐỨC



















 (
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
)





                                         GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số: 5  số giờ: 1 ca  Lớp 15CĐ-Đ1,2  15CĐ-ĐT1
Thực hiện           /              /2015
Tên bài thực hành:  RÁP MẠCH  ĐO TẦN SỐ
- Mục đích: Kết nối và hiểu được đồng hồ đo,sensor 
-Yêu cầu:    Đọc được ký hiệu đặc tính của máy đo,kết nối được sensor máy đo để đo tốc độ động cơ,lập trình được máy đo
                    
I- ỔN ĐỊNH LỚP:Thời gian 2 phút
              Số  sinh viên vắng		Tên
Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.
II –KIỂM TRA BÀI CŨ : Thời gian 5 phút
III -GIẢNG BÀI MỚI:
              Dụng cụ và thiết bị:
                    Đồng hồ đo tốc độ  K3MA-F của OMRON,sensor,dây nối,động cơ ba pha
              Chia nhóm: mỗi nhóm 2 sinh viên thực hành trực tiếp trên thiết bị và dụng cụ
              CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN.
	TT
	NỘI DUNG HƯỚNG DẪN
	THỜI GIAN(phút)
	PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

	A




















B





C
	HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU
 1 Đọc ký hiệu máy đo
 2.Đặc tính kỹ thuật của máy đo

         
3.Lập trình cài đặt đồng hồ
   

4. Ráp sensor,động cơ để đo tốc độ 



5. Các hư hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục


6. Tổng kết hướng dẫn ban đầu
7.  Phân công thực tập

 


HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN
Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành


HƯỚNG DẪN KẾT THÚC

	38
2
6


13


14




5



5
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Thuyết trình 
Sv: lắng nghe và ghi nhận sau đo tìm hiểu và giải thích các đặc tính còn lại
GV: hướng dẫn mẫu 
SV: lắng nghe,theo dõi,ghi nhận

Thuyết trình,làm mẫu
Vấn đáp,nhận xét,giảng giải
GV làm mẫu cho SV xem và yêu cầu SV cùng phối hợp thực hiện cho các SV khác quan sát.
Trong quá trình thực hiện GV thuyết trình 
Vấn đáp củng cố
Phân chia vị trí thực tập cho từng nhóm



Theo dõi SV trong quá trình thực hành lắp đặt để kịp thời giải đáp những câu hỏi của SV cũng như nhắc nhở,kiểm tra trước khi SV vận hành.

Vấn đáp,củng cố.


   
 IV- BÀI TẬP VỀ NHÀ:trình bày nguyên nhân sự cố và cách khắc phục khi sử dụng đồng hồ đo
                                          
V- TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN:
	
   


   
Ngày……..tháng……..năm 2015				Ngày……..tháng……..năm 2015	
	
THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN						GIÁO VIÊN




	VÕ CƯỜNG					              NGUYỄN MINH ĐỨC














 (
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
)





                                         GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:6  số giờ: 1 ca  Lớp 15CĐ-Đ1,2  15CĐ-ĐT1
Thực hiện           /              /2015
Tên bài thực hành:  RÁP MẠCH CẢM BIẾN  MỨC CHẤT LỎNG
- Mục đích: Ráp và hiểu được mạch đo mức chất lỏng
-Yêu cầu:    xác định loại cảm biến và ráp được mạch cấp nước
                    
I- ỔN ĐỊNH LỚP:Thời gian 2 phút
              Số  sinh viên vắng		Tên
Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.
II –KIỂM TRA BÀI CŨ : Thời gian 5 phút
III -GIẢNG BÀI MỚI:
              Dụng cụ và thiết bị:
                    Đồng hồ VOM,dây nối,cảm biến đo mức
              Chia nhóm: mỗi nhóm 2 sinh viên thực hành trực tiếp trên thiết bị và dụng cụ
               CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN.
	TT
	NỘI DUNG HƯỚNG DẪN
	THỜI GIAN(phút)
	PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

	A




















B





C
	HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU
 1 Đọc và phân biệt ký hiệu cảm biến
 2.Nguyên lý làm việc của cảm biến

         
3. Đấu dây cảm biến
   

4. Áp dụng
    a. Sơ đồ
    b. Hoạt động
    c. lắp ráp
5. Các hư hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

6. Tổng kết hướng dẫn ban đầu
7.  Phân công thực tập

 


HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN
Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành


HƯỚNG DẪN KẾT THÚC

	38
5

6



10


16



5


3
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Thuyết trình 
Sv: lắng nghe và ghi nhận sau đo tìm hiểu và giải thích các đặc tính còn lại và nguyên lý hoạt động


Thuyết trình,làm mẫu
Vấn đáp,nhận xét,giảng giải
GV làm mẫu cho SV xem và yêu cầu SV cùng phối hợp thực hiện cho các SV khác quan sát.
Trong quá trình thực hiện GV thuyết trình 

Vấn đáp củng cố
Phân chia vị trí thực tập cho từng nhóm



Theo dõi SV trong quá trình thực hành lắp đặt để kịp thời giải đáp những câu hỏi của SV cũng như nhắc nhở,kiểm tra trước khi SV vận hành.

Vấn đáp,củng cố.


   
 IV- BÀI TẬP VỀ NHÀ:trình bày ưu,nhựoc điểm của cảm biến 61F G1
                                          
V- TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN:
	
   


   
Ngày……..tháng……..năm 2015				Ngày……..tháng……..năm 2015	
	
THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN						GIÁO VIÊN




	VÕ CƯỜNG					              NGUYỄN MINH ĐỨC
















 (
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
)




                                         GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:7  số giờ: 1 ca  Lớp 15CĐ-Đ1,2  15CĐ-ĐT1
Thực hiện           /              /2009
Tên bài thực hành:  RÁP MẠCH ĐO DÒNG ĐIỆN VÀ ĐIỆN ÁP
- Mục đích: Kết nối và hiểu được m áy đo dòng điện và điện áp
-Yêu cầu:    Đọc được ký hiệu đặc tính của máy đo,kết nối được tín hiệu vào ra,lập trình được máy đo
                    
I- ỔN ĐỊNH LỚP:Thời gian 2 phút
              Số  sinh viên vắng		Tên
Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.
II –KIỂM TRA BÀI CŨ : Thời gian 5 phút
III -GIẢNG BÀI MỚI:
              Dụng cụ và thiết bị:
                    Đồng hồ đo tốc độ  K3MA-J của OMRON,dây nối,VOM
              Chia nhóm: mỗi nhóm 2 sinh viên thực hành trực tiếp trên thiết bị và dụng cụ
               CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN.
	TT
	NỘI DUNG HƯỚNG DẪN
	THỜI GIAN(phút)
	PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

	A




















B





C
	HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU
 1 Đọc ký hiệu máy đo
 2.Đặc tính kỹ thuật của máy đo

         
3.Kết nối tín hiệu vào, ra
   

4. Lập trình theo bài tập áp dụng


5. Các hư hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục




6. Tổng kết hướng dẫn ban đầu
7.  Phân công thực tập

 


HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN
Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành


HƯỚNG DẪN KẾT THÚC

	38
2
6


13


14


5





5
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Thuyết trình 
Sv: lắng nghe và ghi nhận sau đo tìm hiểu và giải thích các đặc tính còn lại
GV: hướng dẫn mẫu 
SV: lắng nghe,theo dõi,ghi nhận

Thuyết trình,làm mẫu
Vấn đáp,nhận xét,giảng giải
GV làm mẫu cho SV xem và yêu cầu SV cùng phối hợp thực hiện cho các SV khác quan sát.
Trong quá trình thực hiện GV thuyết trình 
Vấn đáp củng cố
Phân chia vị trí thực tập cho từng nhóm



Theo dõi SV trong quá trình thực hành lắp đặt để kịp thời giải đáp những câu hỏi của SV cũng như nhắc nhở,kiểm tra trước khi SV vận hành.

Vấn đáp,củng cố.


   
 IV- BÀI TẬP VỀ NHÀ:trình bày nguyên nhân sự cố và cách khắc phục khi sử dụng đồng hồ đo K3MA- J
                                          
V- TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN:
	
   


   
Ngày……..tháng……..năm 2015				Ngày……..tháng……..năm 2015	
	
THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN						GIÁO VIÊN




	VÕ CƯỜNG					              NGUYỄN MINH ĐỨC



 (
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
)





	
Giáo án số:8  số giờ: 1 ca  Lớp 15CĐ-Đ1,2  15CĐ-ĐT1
Thực hiện           /              /2015
Tên bài thực hành:  RÁP MẠCH CẢM BIẾN VỊ TRÍ
- Mục đích: - Kết nối và hiểu được cảm biến vị trí E6B2-CWZ6C
-Yêu cầu:    
- Nhận dạng được cảm biến vị trí E6B2-CWZ6C, 
- Nhận dạng được đồng hồ đo xung MP5W-4N
- Hiểu được các chế độ làm việc
- Giải thích được nguyên lý làm việc
-Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng
I- ỔN ĐỊNH LỚP:Thời gian 2 phút
              Số  sinh viên vắng		Tên
Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.
II –KIỂM TRA BÀI CŨ : Thời gian 5 phút
III -GIẢNG BÀI MỚI:
              Dụng cụ và thiết bị:
-Cảm biến vị trí E6B2-CWZ6C
- Đồng hồ đo xung MP5W-4N
- Đồng hồ VOM.
- Dây nối.
              Chia nhóm: mỗi nhóm 2 sinh viên thực hành trực tiếp trên thiết bị và dụng cụ
               CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN.
	TT
	NỘI DUNG HƯỚNG DẪN
	THỜI GIAN(phút)
	PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

	A




























B

C
	HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU
 1 Khảo sát cấu tạo cảm biến vị trí E6B2-CWZ6C
 2. Nguyên lý hoạt động cảm biến vị trí E6B2-CWZ6C :

         
3. Đặc tính kỹ thuật cảm biến vị trí E6B2-CWZ6C
4.Sơ đồ đấu dây cảm biến vị trí E6B2-CWZ6C

5. Khảo sát cấu tạo  đồng hồ đo xung MP5W-4N

6. Đặc tính kỹ thuật  đồng hồ đo xung MP5W-4N
7.Sơ đồ đấu dây đồng hồ đo xung MP5W-4N
8.Lưu đồ cài đặt thông số 0
9. Lưu đồ cài đặt thông số 1
10.Chế độ hoạt động  - Mode 1
11. Mode 13
12. Các hư hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục
13. Tổng kết hướng dẫn ban đầu
14.  Phân công thực tập

HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN
Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành

HƯỚNG DẪN KẾT THÚC
	38
2

6



13




14











5


5
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Thuyết trình 
Sv: lắng nghe và ghi nhận sau đo tìm hiểu và giải thích các đặc tính còn lại
GV: hướng dẫn mẫu 
SV: lắng nghe,theo dõi,ghi nhận
Thuyết trình,làm mẫu
Vấn đáp,nhận xét,giảng giải
GV làm mẫu cho SV xem và yêu cầu SV cùng phối hợp thực hiện cho các SV khác quan sát.

Trong quá trình thực hiện GV thuyết trình 









Vấn đáp củng cố

Phân chia vị trí thực tập cho từng nhóm


Theo dõi SV trong quá trình thực hành lắp đặt để kịp thời giải đáp những câu hỏi của SV cũng như nhắc nhở,kiểm tra trước khi SV vận hành.

Vấn đáp,củng cố.


   
 IV- BÀI TẬP VỀ NHÀ:trình bày nguyên nhân sự cố và cách khắc phục khi sử dụng đồng hồ đo MP5W-4N
                                          
V- TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN:
	
   
Ngày……..tháng……..năm 2015				Ngày……..tháng……..năm 2015
	
THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN						GIÁO VIÊN



       VÕ CƯỜNG					                    NGUYỄN MINH ĐỨC




 (
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
)






	
Giáo án số:9  số giờ: 1 ca  Lớp 15CĐ-Đ1,2  15CĐ-ĐT1
Thực hiện           /              /2015
Tên bài thực hành:  RÁP MẠCH CẢM BIẾN KHÓI
- Mục đích: Ráp được mạch cảm biến khói
-Yêu cầu:    
Vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mạch in
Làm được mạch in 
Khi phát hiện khói quá mức cho phép, Rơ le tác động
Giải thích được nguyên lý làm việc
                   
I- ỔN ĐỊNH LỚP:Thời gian 2 phút
              Số sinh viên vắng		Tên
Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.
II –KIỂM TRA BÀI CŨ : Thời gian 5 phút
III -GIẢNG BÀI MỚI:
              Dụng cụ và thiết bị:
Linh kiện theo sơ đồ  mạch
Còi báo động
Đồng hồ V,A
              Chia nhóm: mỗi nhóm 5 sinh viên thực hành trực tiếp trên thiết bị và dụng cụ
               CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN.
	TT
	NỘI DUNG HƯỚNG DẪN
	THỜI GIAN(phút)
	PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

	A



























B



C
	HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU
 1 Khảo sát  cảm biến khói  FDK 246:
 2. Khảo sát sơ đồ mạch cảm biến khói cho trong hình vẽ

     
3. Vẽ  mạch in       
   

4. Kiểm tra linh kiện.



5. Ráp linh kiện lên mạch in
6. Kiểm tra sự chắc chắn của các mối hàn, các điểm hàn có bị nối tắt không...
7. Cấp nguồn12 VDC cho mạch, đấu còi báo động vào ngõ ra.  Khi không có khói, còi báo động không hoạt động. Khi phát hiện khói quá mức cho phép,  còi báo động hoạt động.
8.Các hư hỏng , nguyên nhân và biện pháp khắc phục
9. Phân công thực tập

HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN
Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành
HƯỚNG DẪN KẾT THÚC
	38
2
6


13


14















5
5
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Thuyết trình 
Sv: lắng nghe và ghi nhận sau đo tìm hiểu và giải thích các đặc tính còn lại
GV: hướng dẫn mẫu 
SV: lắng nghe,theo dõi,ghi nhận

Thuyết trình,làm mẫu
Vấn đáp,nhận xét,giảng giải
GV làm mẫu cho SV xem và yêu cầu SV cùng phối hợp thực hiện cho các SV khác quan sát.

Trong quá trình thực hiện GV thuyết trình 



Vấn đáp củng cố
Phân chia vị trí thực tập cho từng nhóm






Theo dõi SV trong quá trình thực hành lắp đặt để kịp thời giải đáp những câu hỏi của SV cũng như nhắc nhở,kiểm tra trước khi SV vận hành.
Vấn đáp,củng cố.


   
 IV- BÀI TẬP VỀ NHÀ: ráp mạch cảm biến khói dùng cảm biển MQ2
                                          
V- TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN:
	
   


   
Ngày……..tháng……..năm 2015				Ngày……..tháng……..năm 2015
	
THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN						GIÁO VIÊN






		VÕ CƯỜNG					      NGUYỄN MINH ĐỨC

